
STT Cơ quan, tổ chức/nhóm đơn vị
Số trụ sở 

làm việc
Diện tích đất

Diện tích 

sàn xây dựng

Diện tích 

sàn sử dụng
Nguyên giá Giá trị còn lại Hiện trạng sử dụng Ghi chú

Tổng cộng 3        52,459.80            9,110.00             9,653.00                         62,650                      48,563 

1 Xã Tân Hưng Tây (Cũ) 1        18,901.60            2,764.00             3,307.00                    22,661.78                 18,523.04 

1.1 Trụ sở làm việc (ấp Cái Bát) 1          2,356.80               543.00             1,086.00 14,997 14,997 Đang sử dụng

1.2 Trung tâm Văn hóa, Thể thao xã 1        16,544.80            2,221.00             2,221.00                           7,664                        3,526 Đang sử dụng

2 Xã Việt Thắng (Cũ) 1        10,539.90            4,883.00             4,883.00                    20,295.36                 15,224.50 

2.1 Trụ sở làm việc 1          4,007.40               983.00                983.00                         12,688                        9,609 Đang sử dụng

2.2 Trung tâm Văn hóa, Thể thao xã 1          6,532.50            3,900.00             3,900.00                           7,607                        5,616 Đang sử dụng

3 Xã Rạch Chèo (củ) 1        23,018.30            1,463.00             1,463.00                    19,692.63                 14,815.16 

3.1 Trụ sở hành chính 1          8,364.00               983.00                983.00                         11,474                        8,395 Đang sử dụng

3.2 Trung tâm Văn hóa, Thể thao xã 1        14,654.30               480.00                480.00                           8,219                        6,420 Đang sử dụng

PHỤ LỤC 4

Hiện trạng tài sản công là trụ sở làm việc trước thời điểm sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính

ĐVT: Diện tích: m2; Giá trị: triệu đồng

(Kèm theo Báo cáo số       /BC-UBND ngày       /       /2026 của UBND xã)


